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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 29/NQ-HĐND 
 

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

 

Về việc phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các  
 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1719/2021/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg  ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ  

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025;   

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021  - 2025; 
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Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Tài chính bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2022; Quyết định số 1087/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 

năm 2022 của Bộ Tài chính bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025;   

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh 

Đắk Lắk; 

Thực hiện Công văn số 31/BCĐTƯ-UBDT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021  - 

2025 về việc phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;  

Xét Tờ trình số 78//TTr-UBND, ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 125/BC-

HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân 

dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh  tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Giao phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 như 

sau: 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 75.496 triệu 

đồng.  

a) Nguồn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết 

định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: 

68.686 triệu đồng. 

b) Đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022: 6.810 triệu 

đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục số I, II kèm theo) 

2. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi: 186.649 triệu đồng.  

a) Nguồn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết 

định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: 

169.649 triệu đồng. 

b) Đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022: 17.000 triệu 

đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục số III, IV kèm theo) 

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 64.355 triệu 

đồng.  

a) Nguồn sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết 

định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: 

44.870 triệu đồng. 

b) Đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022: 19.485 triệu 

đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục số V, VI, VII kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo 

cáo kết quả tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, Kỳ họp 

Chuyên đề lần thứ Năm thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực kể 

từ ngày ký ban hành./. 

 CHỦ TOẠ KỲ HỌP 

 

 

 
 

 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

Trần Phú Hùng 
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Phu lục I 
 TỔNG HỢP  PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG  

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh) 

Đvt: Triệu đồng 
 

STT Nội dung 
Tổng 

cộng 

Dự án 1. Hỗ 

trợ đầu tư 

phát triển hạ 

tầng KTXH 

các huyện 

nghèo 

Dự án 

2. Đa 

dạng 

hóa 

sinh 

kế, 

phát 

triển 

mô 

hình 

giảm 

nghèo  

Dự án 3:  Hỗ 

trợ phát triển 

sản xuất, cải 

thiện dinh 

dưỡng  

Dự án 4.  Phát triển giáo dục nghề 

nghiệp, việc làm bền vững 

Dự án 6. Truyền 

thông và giảm nghèo 

về thông tin 

Dự án 7. Nâng cao năng 

lực và giám sát, đánh giá 

Chương trình 

Tổng 

Tiểu dự 

án 1. Hỗ 

trợ đầu 

tư cơ sở 

hạ tầng 

tại các 

huyện 

nghèo 

Tổng 

Tiểu 

dự án 

1. Hỗ 

trợ 

PTSX 

trong 

lĩnh 

vực 

nông 

nghiệp 

Tổng 

Tiểu dự án 

1. Phát 

triển giáo 

dục nghề 

nghiệp 

vùng 

nghèo, 

vùng khó 

khăn 

Tiểu dự án 

2. Hỗ trợ 

người lao 

động đi 

làm việc ở 

nước 

ngoài theo 

hợp đồng 

Tiểu 

dự án 

3. Hỗ 

trợ việc 

làm 

bền 

vững 

Tổng 

Tiểu 

dự án 

1. 

Giảm 

nghèo 

về 

thông 

tin 

Tiểu 

dự án 

2. 

Truyền 

thông 

về 

giảm 

nghèo 

đa 

chiều 

Tổng 

Tiểu dự 

án 1. 

Nâng cao 

năng lực 

thực 

hiện 

Chương 

trình 

Tiểu dự 

án 2. 

Giám 

sát, đánh 

giá 

  Tổng cộng 75.496 4.371 4.371 22.608 10.915 10.915 28.716 23.544 626 4.546 1.639 747 892 7.247 4.734 2.513 

I Khổi tỉnh 15.109 - - - - - 12.803 10.467 63 2.273 752 336 416 1.554 800 754 

1 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
4.766 - 

  
- 

 
3.046 710 63 2.273 416 

 
416 1.304 800 504 

2 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  
395 - 

  
- 

 
325 325 

  
- 

  
70 

 
70 

3 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
396 - 

  
- 

 
- 

   
336 336 

 
60 

 
60 

4 Sở Y tế 60 - 
  

- 
 

- 
   

- 
  

60 
 

60 

5 
Trường cao đẳng công 

nghệ Tây Nguyên 
5.080 - 

  
- 

 
5.080 5.080 

  
- 

  
- 
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6 
Trường cao đẳng kỹ thuật 

Đắk Lắk 
2.900 - 

  
- 

 
2.900 2.900 

  
- 

  
- 

  

7 
Trường cao đẳng y tế 

Đắk Lắk 
1.452 - 

  
- 

 
1.452 1.452 

  
- 

  
- 

  

8 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 
60 - 

  
- 

 
- 

   
- 

  
60 

 
60 

II Khối huyện 60.387 4.371 4.371 22.608 10.915 10.915 15.913 13.077 563 2.273 887 411 476 5.693 3.934 1.759 

1 Tp. Buôn Ma Thuột 3.000 - 
 

880 710 710 980 820 
 

160 70 30 40 360 250 110 

2 Thị xã Buôn Hồ 3.330 - 
 

1.320 700 700 910 750 
 

160 70 40 30 330 230 100 

3 Huyện Buôn Đôn 3.450 - 
 

1.340 710 710 960 850 
 

110 80 40 40 360 250 110 

4 Huyện Cư Kuin 3.200 - 
 

1.320 660 660 880 720 
 

160 50 20 30 290 200 90 

5 Huyện Cư M'gar 3.758 - 
 

1.608 630 630 1.090 920 
 

170 30 - 30 400 280 120 

6 Huyện Ea H'leo 3.520 - 
 

1.320 740 740 1.010 840 
 

170 70 30 40 380 260 120 

7 Huyện Ea Kar 4.040 - 
 

1.720 800 800 1.100 920 
 

180 - - - 420 290 130 

8 Huyện Ea Súp 6.680 2.176 2.176 1.760 800 800 1.424 1.030 264 130 70 30 40 450 310 140 

9 Huyện Krông Ana 3.270 - 
 

1.320 680 680 900 760 
 

140 60 30 30 310 210 100 

10 Huyện Krông Bông 4.160 - 
 

1.760 750 750 1.190 1.000 
 

190 30 30 - 430 300 130 

11 Huyện Krông Buk 3.230 - 
 

1.320 760 760 790 690 
 

100 70 30 40 290 200 90 

12 Huyện Krông Năng 3.980 - 
 

1.700 715 715 1.100 920 
 

180 60 30 30 405 280 125 

13 Huyện Krông Pắc 4.035 - 
 

1.720 740 740 1.090 920 
 

170 80 40 40 405 280 125 

14 Huyện Lắk 3.992 - 
 

1.760 730 730 1.027 907 
 

120 70 30 40 405 280 125 

15 Huyện M'Drắk 6.742 2.195 2.195 1.760 790 790 1.462 1.030 299 133 77 31 46 458 314 144 
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Phụ lục II 

CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG  
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh) 

Đvt: Triệu đồng  
 
 

 

 
STT 

Nội dung 
Tổng 

cộng 

Từ nguồn 
ngân sách 

Trung 

ương bổ 

sung 

Trong đó 
Đối ứng từ 
nguồn dự 

phòng ngân 

sách tỉnh 

năm 2022 

Trong đó 

Ghi chú 
Sự 

nghiệ

p giáo 
dục 

Sự 

nghiệm 

văn hóa 

thông 

tin 

Sự 

nghiệp 

kinh tế  

Sự 

nghiệp 

giáo 
dục 

Sự 

nghiệm 

văn hóa 

thông 

tin 

Sự 

nghiệp 

kinh tế  

 Tổng cộng 75.496 68.686 28.701 1.319 38.666 6.810 2.090 320 4.400 
 

  

Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát 

triển hạ tầng KTXH các huyệ n 

nghèo 

4.371 3.971 - - 3.971 400 - - 400 
 

I 
Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư cơ 

sở hạ tầng tại các huyện nghèo 
4.371 3.971 - - 3.971 400 - - 400 

 

1 Huyện Ea Súp 2.176 2.176 
  

2.176 
     

  Huyện M'Drắk 2.195 1.795 
  

1.795 400 
  

400 
 

  
Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo  
22.608 20.608 - - 20.608 2.000 - - 2.000 

 

II Tp. Buôn Ma Thuột 880 880 
  

880 - 
  

- 
 

  Thị xã Buôn Hồ 1.320 1.320 
  

1.320 - 
  

- 
 

  Huyện Buôn Đôn 1.340 1.340 
  

1.340 - 
  

- 
 

  Huyện Cư Kuin 1.320 1.320 
  

1.320 - 
  

- 
 

  Huyện Cư M'gar 1.608 1.608 
  

1.608 - 
  

- 
 

  Huyện Ea H'leo 1.320 1.320 
  

1.320 - 
  

- 
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  Huyện Ea Kar 1.720 1.720 
  

1.720 - 
  

- 
 

  Huyện Ea Súp 1.760 1.760 
  

1.760 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Ana 1.320 1.320 
  

1.320 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Bông 1.760 1.760 
  

1.760 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Buk 1.320 1.320 
  

1.320 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Năng 1.700 1.700 
  

1.700 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Pắc 1.720 1.720 
  

1.720 - 
  

- 
 

  Huyện Lắk 1.760 - 
  

- 1.760 
  

1.760 
 

  Huyện M'Drắk 1.760 1.520 
  

1.520 240 
  

240 
 

  
Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản 

xuất, cải thiện dinh dưỡng  
10.915 8.915 - - 8.915 2.000 - - 2.000 

 

III 
Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triể n 
sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp 

10.915 8.915 - - 8.915 2.000 - - 2.000 
 

1 Tp. Buôn Ma Thuột 710 710 
  

710 - 
  

- 
 

  Thị xã Buôn Hồ 700 700 
  

700 - 
  

- 
 

  Huyện Buôn Đôn 710 710 
  

710 - 
  

- 
 

  Huyện Cư Kuin 660 660 
  

660 - 
  

- 
 

  Huyện Cư M'gar 630 630 
  

630 - 
  

- 
 

  Huyện Ea H'leo 740 740 
  

740 - 
  

- 
 

  Huyện Ea Kar 800 800 
  

800 - 
  

- 
 

  Huyện Ea Súp 800 800 
  

800 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Ana 680 680 
  

680 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Bông 750 750 
  

750 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Buk 760 760 
  

760 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Năng 715 715 
  

715 - 
  

- 
 

  Huyện Krông Pắc 740 - 
  

- 740 
  

740 
 

  Huyện Lắk 730 - 
  

- 730 
  

730 
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  Huyện M'Drắk 790 260 
  

260 530 
  

530 
 

  
Dự án 4.  Phát triển giáo dục 

nghề nghiệp, việc làm bền vững 
28.716 26.626 21.454 - 5.172 2.090 2.090 - - 

 

IV 

Tiểu dự án 1. Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vùng nghèo, 

vùng khó khăn 

23.544 21.454 21.454 - - 2.090 2.090 - - 
 

1 
Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

300 300 300 
  

- 
    

1.1 
Các trường cao đẳng công lập, 
trường trung cấp công lập trên 
địa bàn tỉnh 

9.432 8.582 8.582 - - 850 850 - - 
 

1.2 
Trường cao đẳng công nghệ Tây 
Nguyên 

5.080 5.080 5.080 
       

  
Trường cao đẳng kỹ thuật Đắk 
Lắk  

2.900 2.900 2.900 
       

  Trường cao đẳng y tế Đắk Lắk 1.452 602 602 
  

850 850 
   

  

Hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề 
cho người lao động thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo; người dân sinh sống 
trên địa bàn huyện nghèo, người 
lao động có thu nhập thấp 

13.812 12.572 12.572 - - 1.240 1.240 - - 
 

1.3 Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 735 665 665 - - 70 70 - - 
 

1.3.1 
Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

410 410 410 
       

  
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

325 255 255 
  

70 70 
   

  
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố 

13.077 11.907 11.907 - - 1.170 1.170 - - 
 

1.3.2 Tp. Buôn Ma Thuột 820 820 820 
  

- - 
   

  Thị xã Buôn Hồ 750 750 750 
  

- - 
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  Huyện Buôn Đôn 850 850 850 
  

- - 
   

  Huyện Cư Kuin 720 720 720 
  

- - 
   

  Huyện Cư M'gar 920 920 920 
  

- - 
   

  Huyện Ea H'leo 840 840 840 
  

- - 
   

  Huyện Ea Kar 920 920 920 
  

- - 
   

  Huyện Ea Súp 1.030 1.030 1.030 
  

- - 
   

  Huyện Krông Ana 760 760 760 
  

- - 
   

  Huyện Krông Bông 1.000 1.000 1.000 
  

- - 
   

  Huyện Krông Buk 690 690 690 
  

- - 
   

  Huyện Krông Năng 920 920 920 
  

- - 
   

  Huyện Krông Pắc 920 920 920 
  

- - 
   

  Huyện Lắk 907 - - 
  

907 907 
   

  Huyện M'Drắk 1.030 767 767 
  

263 263 
   

  
Tiểu dự án 2. Hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

626 626 - - 626 - - - - 
 

2 Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 63 63 - - 63 - - - - 
 

2.1 
Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

63 63 
  

63 
     

  UBND các huyện nghèo 563 563 - - 563 - - - - 
 

2.2 Huyện Ea Súp 264 264 
  

264 
     

  Huyện M'Drắk 299 299 
  

299 
     

  
Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm 

bền vững 
4.546 4.546 - - 4.546 - - - - 

 

3 Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 2.273 2.273 - - 2.273 - - - - 
 

3.1 
Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

2.273 2.273 
  

2.273 
     

  
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố 

2.273 2.273 - - 2.273 - - - - 
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3.2 Tp. Buôn Ma Thuột 160 160 
  

160 
     

  Thị xã Buôn Hồ 160 160 
  

160 
     

  Huyện Buôn Đôn 110 110 
  

110 
     

  Huyện Cư Kuin 160 160 
  

160 
     

  Huyện Cư M'gar 170 170 
  

170 
     

  Huyện Ea H'leo 170 170 
  

170 
     

  Huyện Ea Kar 180 180 
  

180 
     

  Huyện Ea Súp 130 130 
  

130 
     

  Huyện Krông Ana 140 140 
  

140 
     

  Huyện Krông Bông 190 190 
  

190 
     

  Huyện Krông Buk 100 100 
  

100 
     

  Huyện Krông Năng 180 180 
  

180 
     

  Huyện Krông Pắc 170 170 
  

170 
     

  Huyện Lắk 120 120 
  

120 
     

  Huyện M'Drắk 133 133 
  

133 
     

  
Dự án 6. Truyền thông và giảm 

nghèo về thông tin 
1.639 1.319 - 1.319 - 320 - 320 - 

 

V 
Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về 

thông tin 
747 587 - 587 - 160 - 160 - 

 

1 Sở Thông tin và Truyền thông 336 176 
 

176 
 

160 
 

160 
  

1.1 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố 

411 411 - 411 - - - - - 
 

1.2 Tp. Buôn Ma Thuột 30 30 
 

30 
      

  Thị xã Buôn Hồ 40 40 
 

40 
      

  Huyện Buôn Đôn 40 40 
 

40 
      

  Huyện Cư Kuin 20 20 
 

20 
      

  Huyện Cư M'gar - - 
 

- 
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  Huyện Ea H'leo 30 30 
 

30 
      

  Huyện Ea Kar - - 
 

- 
      

  Huyện Ea Súp 30 30 
 

30 
      

  Huyện Krông Ana 30 30 
 

30 
      

  Huyện Krông Bông 30 30 
 

30 
      

  Huyện Krông Buk 30 30 
 

30 
      

  Huyện Krông Năng 30 30 
 

30 
      

  Huyện Krông Pắc 40 40 
 

40 
      

  Huyện Lắk 30 30 
 

30 
      

  Huyện M'Drắk 31 31 
 

31 
      

  
Tiểu dự án 2. Truyền thông về  

giảm nghèo đa chiều 
892 732 - 732 - 160 - 160 - 

 

2 
Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

416 256 
 

256 
 

160 
 

160 
  

2.1 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố 

476 476 
 

476 
 

- - - - 
 

2.2 Tp. Buôn Ma Thuột 40 40 
 

40 
      

  Thị xã Buôn Hồ 30 30 
 

30 
      

  Huyện Buôn Đôn 40 40 
 

40 
      

  Huyện Cư Kuin 30 30 
 

30 
      

  Huyện Cư M'gar 30 30 
 

30 
      

  Huyện Ea H'leo 40 40 
 

40 
      

  Huyện Ea Kar - - 
 

- 
      

  Huyện Ea Súp 40 40 
 

40 
      

  Huyện Krông Ana 30 30 
 

30 
      

  Huyện Krông Bông - - 
 

- 
      

  Huyện Krông Buk 40 40 
 

40 
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  Huyện Krông Năng 30 30 
 

30 
      

  Huyện Krông Pắc 40 40 
 

40 
      

  Huyện Lắk 40 40 
 

40 
      

  Huyện M'Drắk 46 46 
 

46 
      

  
Dự án 7. Nâng cao năng lực và 

giám sát, đánh giá Chương 

trình 

7.247 7.247 7.247 - - - - - - 
 

VI 
Tiểu dự án 1. Nâng cao năng 

lực thực hiện Chương trình 
4.734 4.734 4.734 - - - - - - 

 

1 Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 800 800 800 - - - - - - 
 

1.1 
Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

800 800 800 
       

  
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố 

3.934 3.934 3.934 - - - - - - 
 

1.2 Tp. Buôn Ma Thuột 250 250 250 
       

  Thị xã Buôn Hồ 230 230 230 
       

  Huyện Buôn Đôn 250 250 250 
       

  Huyện Cư Kuin 200 200 200 
       

  Huyện Cư M'gar 280 280 280 
       

  Huyện Ea H'leo 260 260 260 
       

  Huyện Ea Kar 290 290 290 
       

  Huyện Ea Súp 310 310 310 
       

  Huyện Krông Ana 210 210 210 
       

  Huyện Krông Bông 300 300 300 
       

  Huyện Krông Buk 200 200 200 
       

  Huyện Krông Năng 280 280 280 
       

  Huyện Krông Pắc 280 280 280 
       

  Huyện Lắk 280 280 280 
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  Huyện M'Drắk 314 314 314 
       

  
Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh 

giá 
2.513 2.513 2.513 - - - - - - 

 

2 Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 754 754 754 - - - - - - 
 

2.1 
Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

504 504 504 
       

  
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

70 70 70 
       

  Sở Thông tin và Truyền thông 60 60 60 
       

  Sở Y tế 60 60 60 
       

  
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh 

60 60 60 
       

  
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố 

1.759 1.759 1.759 - - - - - - 
 

2.2 Tp. Buôn Ma Thuột 110 110 110 
       

  Thị xã Buôn Hồ 100 100 100 
       

  Huyện Buôn Đôn 110 110 110 
       

  Huyện Cư Kuin 90 90 90 
       

  Huyện Cư M'gar 120 120 120 
       

  Huyện Ea H'leo 120 120 120 
       

  Huyện Ea Kar 130 130 130 
       

  Huyện Ea Súp 140 140 140 
       

  Huyện Krông Ana 100 100 100 
       

  Huyện Krông Bông 130 130 130 
       

  Huyện Krông Buk 90 90 90 
       

  Huyện Krông Năng 125 125 125 
       

  Huyện Krông Pắc 125 125 125 
       

  Huyện Lắk 125 125 125 
       

  Huyện M'Đrắk 144 144 144 
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Phụ lục III 

CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  29/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

 

STT Dự án/đơn vị Tổng 

Ngân sách TW bổ sung 
Đối ứng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 

2022 

Tổng 
cộng 

Trong đó 

Tổng 
cộng 

Trong đó 

Sự 

nghiệp 

giáo 
dục 

Sự 

nghiệp 

y tế  

Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

Sự 

nghiệp 

kinh tế  

Sự 

nghiệp 

đảm 

bảo xã 

hội 

Sự 

nghiệp 

giáo 
dục 

Sự 

nghiệp 

y tế  

Sự 

nghiệp 

văn hóa 

thông 

tin 

Sự 

nghiệp 

kinh tế  

Sự 

nghiệp 

đảm 

bảo xã 

hội 

1 2 
10 = 

11+17 
11 12 13 14 15 16 

17=18+

19+…+

22 

18 19 20 21 22 

  Tổng số 186.649 169.649 53.462 7.233 6.348 97.231 5.375 17.000 600 390 430 15.110 470 

I 

Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 
nước sinh hoạt 

9.555 8.615 3.626 0 0 1.869 3.120 940 380 0 0 210 350 

  Huyện Ea Súp 5.546 5.336 2.546 
  

570 2.220 210 0 
  

210 0 

  Huyện Buôn Đôn 2.230 1.850 670 
  

280 900 380 380 
  

0 0 

  Huyện Cư M'gar 269 269 0 
  

269 0 0 0 
  

0 0 

  Huyện Ea Kar 410 410 0 
  

410 0 0 0 
  

0 0 

  Huyện M'Drắk 860 510 410 
  

100 0 350 0 
  

0 350 

  Huyện Lắk 240 240 0 
  

240 0 0 0 
  

0 0 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
 Đ

Ắ
K

 LẮ
K

 SỐ
/45+46/N

gày 05-9-2022
53

II 

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố 

trí, ổn định dân cư ở những nơi 

cần thiết 

7.158 7.158 0 0 0 7.158 0 0 0 0 0 0 0 

  Huyện Ea H'leo 3.578 3.578 
   

3.578 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Bông 1.790 1.790 
   

1.790 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Lắk 1.790 1.790 
   

1.790 
 

0 
   

0 
 

III 

Dự án 3: Phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp bền vững, 

phát huy tiềm năng, thế mạnh 

của các vùng miền để sản xuất 

hàng hóa theo chuỗi giá trị 

56.340 50.690 0 2.805 0 47.885 0 5.650 0 0 0 5.650 0 

1 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế  
nông, lâm nghiệp bền vững gắn 

với bảo vệ rừng và nâng cao thu 

nhập cho người dân 

24.857 22.357 0 0 0 22.357 0 2.500 0 0 0 2.500 0 

  Huyện Buôn Đôn 3.780 3.780 
   

3.780 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Năng 1.137 1.137 
   

1.137 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Kar 3.120 3.120 
   

3.120 
 

0 
   

0 
 

  Huyện M'Drắk 200 200 
   

200 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Bông 8.060 8.060 
   

8.060 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Ana 430 430 
   

430 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Lắk 8.130 5.630 
   

5.630 
 

2.500 
   

2.500 
 

2 

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển 

sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng 

trồng dược liệu quý, thúc đẩy 

khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp 

và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

31.483 28.333 0 2.805 0 25.528 0 3.150 0 0 0 3.150 0 

  Thị xã Buôn Hồ 630 630 
 

0 
 

630 
 

0 
 

0 
 

0 
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  Huyện Ea H'leo 50 50 
 

0 
 

50 
 

0 
 

0 
 

0 
 

  Huyện Ea Súp 1.330 1.330 
 

0 
 

1.330 
 

0 
 

0 
 

0 
 

  Huyện Buôn Đôn 1.010 1.010 
 

0 
 

1.010 
 

0 
 

0 
 

0 
 

  Huyện Krông Năng 5.530 5.530 
 

0 
 

5.530 
 

0 
 

0 
 

0 
 

  Huyện Ea Kar 670 670 
 

0 
 

670 
 

0 
 

0 
 

0 
 

  Huyện M'Drắk 2.750 2.750 
 

1.830 
 

920 
 

0 
 

0 
 

0 
 

  Huyện Krông Pắc 7.640 7.640 
 

0 
 

7.640 
 

0 
 

0 
 

0 
 

  Huyện Krông Ana 4.350 4.350 
 

0 
 

4.350 
 

0 
 

0 
 

0 
 

  Huyện Lắk 7.523 4.373 
 

975 
 

3.398 
 

3.150 
 

0 
 

3.150 
 

IV 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng 
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi và các 

đơn vị sự nghiệp công lập của 

lĩnh vực dân tộc 

13.246 7.326 0 0 0 7.326 0 5.920 0 0 0 5.920 0 

1 

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

13.246 7.326 0 0 0 7.326 0 5.920 0 0 0 5.920 0 

  Huyện Ea H'leo 1.360 1.360 
   

1.360 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Súp 1.890 1.890 
   

1.890 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Cư M'gar 110 0 
   

0 
 

110 
   

110 
 

  Huyện Krông Búk 270 0 
   

0 
 

270 
   

270 
 

  Huyện Krông Năng 1.030 1.030 
   

1.030 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Kar 3.630 0 
   

0 
 

3.630 
   

3.630 
 

  Huyện M'Drắk 2.266 986 
   

986 
 

1.280 
   

1.280 
 

  Huyện Krông Bông 360 0 
   

0 
 

360 
   

360 
 

  Huyện Lắk 2.060 2.060 
   

2.060 
 

0 
   

0 
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  Huyện Cư Kuin 270 0 
   

0 
 

270 
   

270 
 

V 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực 

50.056 49.836 49.836 0 0 0 0 220 220 0 0 0 0 

1 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt 

động, củng cố phát triển các 

trường phổ thông dân tộc nội 

trú, trường phổ thông dân tộc 

bán trú, trường phổ thông có 

học sinh ở bán trú và xóa mù 

chữ cho người dân vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số 

6.296 6.076 6.076 0 0 0 0 220 220 0 0 0 0 

  Cấp tỉnh 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Sở Giáo dục và Đào tạo 600 600 600 
    

0 0 
    

  Cấp huyện 5.696 5.476 5.476 0 0 0 0 220 220 0 0 0 0 

  Huyện Ea H'leo 690 690 690 
    

0 0 
    

  Huyện Ea Súp 740 740 740 
    

0 0 
    

  Huyện Buôn Đôn 690 690 690 
    

0 0 
    

  Huyện Krông Búk 710 710 710 
    

0 0 
    

  Huyện Ea Kar 720 720 720 
    

0 0 
    

  Huyện M'Drắk 690 690 690 
    

0 0 
    

  Huyện Krông Ana 730 730 730 
    

0 0 
    

  Huyện Lắk 726 506 506 
    

220 220 
    

2 

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc; đào tạo dự bị đại 

học, đại học và sau đại học đáp 

ứng nhu cầu nhân lực cho vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi 

3.200 3.200 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Ban Dân tộc 870 870 870 
    

0 0 
    

  Công an tỉnh 680 680 680 
    

0 0 
    

  Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 560 560 560 
    

0 0 
    

  
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh 

130 130 130 
    

0 0 
    

  Sở Nội vụ 960 960 960 
    

0 0 
    

3 

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển 

giáo dục nghề nghiệp và giải 
quyết việc làm cho người lao 

động vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

38.460 38.460 38.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Cấp tỉnh 960 960 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội 

960 960 960 
    

0 0 
    

  Cấp huyện 37.500 37.500 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Thành phố Buôn Ma Thuột 4.530 4.530 4.530 
    

0 0 
    

  Thị xã Buôn Hồ 520 520 520 
    

0 0 
    

  Huyện Ea H'leo 900 900 900 
    

0 0 
    

  Huyện Ea Súp 3.240 3.240 3.240 
    

0 0 
    

  Huyện Buôn Đôn 1.730 1.730 1.730 
    

0 0 
    

  Huyện Cư M'gar 800 800 800 
    

0 0 
    

  Huyện Krông Búk 940 940 940 
    

0 0 
    

  Huyện Krông Năng 3.620 3.620 3.620 
    

0 0 
    

  Huyện Ea Kar 910 910 910 
    

0 0 
    

  Huyện M'Drắk 1.720 1.720 1.720 
    

0 0 
    

  Huyện Krông Bông 3.690 3.690 3.690 
    

0 0 
    

  Huyện Krông Pắc 5.080 5.080 5.080 
    

0 0 
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  Huyện Krông Ana 2.100 2.100 2.100 
    

0 0 
    

  Huyện Lắk 4.310 4.310 4.310 
    

0 0 
    

  Huyện Cư Kuin 3.410 3.410 3.410 
    

0 0 
    

4 

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao 

năng lực cho cộng đồng và cán 

bộ triển khai Chương trình ở 

các cấp 

2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Ban Dân tộc 2.100 2.100 2.100 
    

0 0 
    

VI 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá 

trị văn hóa truyền thống tốt đẹ p 

của các dân tộc thiểu số gắn với 

phát triển du lịch 

2.521 2.341 0 0 2.341 0 0 180 0 0 180 0 0 

  Cấp tỉnh 1.501 1.501 0 0 1.501 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 1.501 1.501 
  

1.501 
  

0 
  

0 
  

  Cấp huyện 1.020 840 0 0 840 0 0 180 0 0 180 0 0 

  Thành phố Buôn Ma Thuột 340 160 
  

160 
  

180 
  

180 
  

  Huyện Ea H'leo 110 110 
  

110 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Búk 80 80 
  

80 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Năng 70 70 
  

70 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Ea Kar 70 70 
  

70 
  

0 
  

0 
  

  Huyện M'Drắk 70 70 
  

70 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Bông 70 70 
  

70 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Pắc 70 70 
  

70 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Ana 70 70 
  

70 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Cư Kuin 70 70 
  

70 
  

0 
  

0 
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VII 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân, nâng cao thể trạng, 

tầm vóc người dân tộc thiểu s ố; 

phòng chống suy dinh dưỡng trẻ 
em 

3.691 3.361 0 3.361 0 0 0 330 0 330 0 0 0 

  Cấp tỉnh 331 331 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Sở Y tế 331 331 
 

331 
   

0 
 

0 
   

  Cấp huyện 3.360 3.030 0 3.030 0 0 0 330 0 330 0 0 0 

  Thành phố Buôn Ma Thuột 100 100 
 

100 
   

0 
 

0 
   

  Thị xã Buôn Hồ 110 110 
 

110 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Ea H'leo 200 200 
 

200 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Ea Súp 360 360 
 

360 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Buôn Đôn 270 270 
 

270 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Cư M'gar 180 180 
 

180 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Krông Búk 110 110 
 

110 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Krông Năng 240 240 
 

240 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Ea Kar 330 0 
 

0 
   

330 
 

330 
   

  Huyện M'Drắk 360 360 
 

360 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Krông Bông 300 300 
 

300 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Krông Pắc 220 220 
 

220 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Krông Ana 110 110 
 

110 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Lắk 380 380 
 

380 
   

0 
 

0 
   

  Huyện Cư Kuin 90 90 
 

90 
   

0 
 

0 
   

VIII 

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng 

giới và giải quyết những vấn đề 

cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 

em 

7.677 7.277 0 1.067 0 3.955 2.255 400 0 60 0 220 120 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
 Đ

Ắ
K

 LẮ
K

 SỐ
/45+46/N

gày 05-9-2022
59

  Cấp tỉnh 3.557 3.557 0 517 0 1.935 1.105 0 0 0 0 0 0 

  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3.557 3.557 
 

517 
 

1.935 1.105 0 
 

0 
 

0 0 

  Cấp huyện 4.120 3.720 0 550 0 2.020 1.150 400 0 60 0 220 120 

  Huyện Ea H'leo 230 230 
 

50 
 

120 60 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện Ea Súp 540 540 
 

80 
 

300 160 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện Buôn Đôn 410 70 
 

70 
 

0 0 340 
 

0 
 

220 120 

  Huyện Cư M'gar 120 120 
 

0 
 

60 60 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện Krông Búk 230 230 
 

60 
 

110 60 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện Krông Năng 360 360 
 

60 
 

190 110 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện M'Drắk 550 550 
 

80 
 

310 160 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện Krông Bông 460 400 
 

0 
 

270 130 60 
 

60 
 

0 0 

  Huyện Krông Pắc 310 310 
 

50 
 

160 100 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện Krông Ana 140 140 
 

0 
 

80 60 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện Lắk 650 650 
 

100 
 

360 190 0 
 

0 
 

0 0 

  Huyện Cư Kuin 120 120 
 

0 
 

60 60 0 
 

0 
 

0 0 

IX 

Dự án 9: Đầu tư phát triển 

nhóm dân tộc thiểu số rất ít 

người và nhóm dân tộc còn 

nhiều khó khăn 

31.185 28.075 0 0 0 28.075 0 3.110 0 0 0 3.110 0 

1 

Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển 

kinh tế - xã hội các dân tộc còn 

gặp nhiều khó khăn, dân tộc có 
khó khăn đặc thù 

29.391 26.431 0 0 0 26.431 0 2.960 0 0 0 2.960 0 

  Thị xã Buôn Hồ 110 110 
   

110 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea H'leo 900 900 
   

900 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Súp 2.110 2.110 
   

2.110 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Buôn Đôn 2.140 2.140 
   

2.140 
 

0 
   

0 
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  Huyện Cư M'gar 450 450 
   

450 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Búk 1.280 1.280 
   

1.280 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Năng 1.710 1.710 
   

1.710 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Kar 1.350 1.350 
   

1.350 
 

0 
   

0 
 

  Huyện M'Drắk 4.060 4.060 
   

4.060 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Bông 5.311 2.351 
   

2.351 
 

2.960 
   

2.960 
 

  Huyện Krông Pắc 1.770 1.770 
   

1.770 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Ana 1.410 1.410 
   

1.410 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Lắk 6.310 6.310 
   

6.310 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Cư Kuin 480 480 
   

480 
 

0 
   

0 
 

2 

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1.794 1.644 0 0 0 1.644 0 150 0 0 0 150 0 

  Cấp tỉnh  244 244 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 

  Ban Dân tộc tỉnh 244 244 
   

244 
 

0 
   

0 
 

  Cấp huyện 1.550 1.400 0 0 0 1.400 0 150 0 0 0 150 0 

  Thành phố Buôn Ma Thuột 90 90 
   

90 
 

0 
   

0 
 

  Thị xã Buôn Hồ 90 90 
   

90 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea H'leo 100 100 
   

100 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Súp 130 130 
   

130 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Buôn Đôn 90 90 
   

90 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Cư M'gar 90 90 
   

90 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Búk 120 120 
   

120 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Năng 80 80 
   

80 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Kar 100 100 
   

100 
 

0 
   

0 
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  Huyện M'Drắk 150 0 
   

0 
 

150 
   

150 
 

  Huyện Krông Bông 120 120 
   

120 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Pắc 90 90 
   

90 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Ana 100 100 
   

100 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Lắk 110 110 
   

110 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Cư Kuin 90 90 
   

90 
 

0 
   

0 
 

X 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. Kiểm tra, giám sát 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 
Chương trình 

5.220 4.970 0 0 4.007 963 0 250 0 0 250 0 0 

1 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn 

vinh điển hình tiên tiến, phát 

huy vai trò của người có uy tín; 

phổ biến, giáo dục pháp luật, 

trợ giúp pháp lý và tuyên 

truyền, vận động đồng bào; 

truyền thông phục vụ tổ chức 
triển khai thực hiện Đề án tổng 

thể và Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiể u 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030. 

4.257 4.007 0 0 4.007 0 0 250 0 0 250 0 0 

  Cấp tỉnh 1.197 1.197 0 0 1.197 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Ban Dân tộc  977 977 
  

977 
  

0 
  

0 
  

  Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 100 100 
  

100 
  

0 
  

0 
  

  Sở Thông tin và Truyền thông 120 120 
  

120 
  

0 
  

0 
  

  Cấp huyện 3.060 2.810 0 0 2.810 0 0 250 0 0 250 0 0 
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  Thành phố Buôn Ma Thuột 190 190 
  

190 
  

0 
  

0 
  

  Thị xã Buôn Hồ 220 220 
  

220 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Ea H'leo 280 280 
  

280 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Ea Súp 250 0 
  

0 
  

250 
  

250 
  

  Huyện Buôn Đôn 180 180 
  

180 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Búk 130 130 
  

130 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Năng 220 220 
  

220 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Ea Kar 310 310 
  

310 
  

0 
  

0 
  

  Huyện M'Drắk 230 230 
  

230 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Bông 170 170 
  

170 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Pắc 280 280 
  

280 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Krông Ana 160 160 
  

160 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Lắk 280 280 
  

280 
  

0 
  

0 
  

  Huyện Cư Kuin 160 160 
  

160 
  

0 
  

0 
  

2 

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám 

sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn 

tổ chức thực hiện Chương trình 

963 963 0 0 0 963 0 0 0 0 0 0 0 

  Cấp tỉnh  100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 

  Ban Dân tộc tỉnh 100 100 
   

100 
 

0 
   

0 
 

  Cấp huyện 863 863 0 0 0 863 0 0 0 0 0 0 0 

  Thành phố Buôn Ma Thuột 20 20 
   

20 
 

0 
   

0 
 

  Thị xã Buôn Hồ 20 20 
   

20 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea H'leo 50 50 
   

50 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Súp 100 100 
   

100 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Buôn Đôn 83 83 
   

83 
 

0 
   

0 
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  Huyện Cư M'gar 50 50 
   

50 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Búk 20 20 
   

20 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Năng 60 60 
   

60 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Ea Kar 80 80 
   

80 
 

0 
   

0 
 

  Huyện M'Drắk 100 100 
   

100 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Bông 80 80 
   

80 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Pắc 50 50 
   

50 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Krông Ana 20 20 
   

20 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Lắk 110 110 
   

110 
 

0 
   

0 
 

  Huyện Cư Kuin 20 20 
   

20 
 

0 
   

0 
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Phụ lục IV 

TỔNG HỢP PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI  

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh) 
ĐVT: Triệu đồng 

 
        

STT Đơn vị/Dự án 
Tổng 

cộng 

Dự án 1: 

Giải 

quyết 

tình 

trạng 

thiếu đất 

ở, nhà ở, 

đất sản 

xuất, 

nước sinh 

hoạt 

Dự án 

2: Q uy 

hoạch, 

sắp 

xếp, bố 

trí, ổn 

định 

dân cư 

ở 

những 

nơi 

cần 

thiết 

Dự án 3: Phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp bền vững, 

phát huy tiềm năng, thế mạnh 

của các vùng miền để sản xuất 

hàng hóa theo chuỗi giá trị 

Dự án 4: Đầu tư cơ 

sở hạ tầng thiết yếu, 

phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng 

đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

và các đơn vị sự 

nghiệp công lập của 

lĩnh vực dân tộc 

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực 

Dự án 6: 

Bảo tồn, 

phát huy 

giá trị 

văn hóa 

truyền 

thống tốt 

đẹp của 

các dân 

tộc thiểu 

số gắn 

với phát 

triển du 

lịch 

Dự án 7: 

Chăm sóc 

sức khỏe 

Nhân 

dân, nâng 

cao thể 

trạng, 

tầm vóc 

người 

dân tộc 

thiểu số; 

phòng 

chống suy 

dinh 

dưỡng trẻ 

em 

Dự án 8: 

Thực 

hiện bình 

đẳng giới 

và giải 

quyết 

những 

vấn đề 

cấp thiết 

đối với 

phụ nữ 

và trẻ em 

Dự án 9: Đầu tư phát triển 

nhóm dân tộc thiểu số rất ít 

người và nhóm dân tộc còn 

nhiều khó khăn 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, 

vận động trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát 

đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương 

trình 

Tổng 

Trong đó 

Tổng 

Trong đó 

Tổng 

Trong đó 

Tổng 

Trong đó 

Tổng 

Trong đó 

Tiểu dự 

án 1: 

Phát 

triển kinh 

tế nông, 

lâm 

nghiệp 

bền vững 

gắn với 

bảo vệ 

rừng và 

nâng cao 

thu nhập 

cho người 

dân 

Tiểu dự 

án 2: Hỗ 

trợ phát 

triển sản 

xuất theo 

chuỗi giá 

trị, vùng 

trồng 

dược liệu 

quý, thúc 

đẩy khởi 

sự kinh 

doanh, 

khởi 

nghiệp và 

thu hút 

đầu tư 

vùng 

ĐBDTTS 

và MN 

Tiểu dự 

án 1: Đầu 

tư cơ sở 

hạ tầng 

thiết yếu, 

phục vụ 

sản xuất, 

đời sống 

trong 

vùng 

ĐBDTTS 

và MN 

Tiểu dự án 

1: Đổi mới 

hoạt động, 

củng cố 

phát triển 

các trường 

phổ thông 

dân tộc nội 

trú, trường 

phổ thông 

dân tộc bán 

trú, trường 

phổ thông 

có học sinh 

ở bán trú và 

xóa mù chữ 

cho người 

dân vùng 

ĐBDTTS  

Tiểu dự 

án 2: Bồi 

dưỡng 

kiến thức 

dân tộc; 

đào tạo 

dự bị đại 

học, đại 

học và 

sau đại 

học đáp 

ứng nhu 

cầu nhân 

lực cho 

vùng 

ĐBDTTS 

và MN 

Tiểu dự 

án 3: Dự 

án phát 

triển giáo 

dục nghề 

nghiệp và 

giải quyết 

việc làm 

cho người 

lao động 

vùng 

DTTS và 

MN 

Tiểu 

dự án 

4: Đào 

tạo 

nâng 

cao 

năng 

lực cho 

cộng 

đồng 

và cán 

bộ 

triển 

khai 

Chươn

g trình 

ở các 

cấp 

Tiểu 

dự án 

1: Đầu 

tư 

phát 

triển 

KT-

XH 

các 

dân 

tộc còn 

gặp 

nhiều 

khó 

khăn, 

dân 

tộc có 

khó 

khăn 

đặc 

thù 

Tiểu dự 

án 2: 

Giảm 

thiểu tình 

trạng tảo 

hôn và 

hôn nhân 

cận huyết 

thống 

trong 

vùng 

ĐBDTTS 

và MN 

Tiểu dự án 

1: Biểu 

dương, tôn 

vinh điển 

hình tiên 

tiến, phát 

huy vai trò 

của người có 

uy tín; phổ 

biến, giáo 

dục pháp 

luật, trợ 

giúp pháp lý 

và tuyên 

truyền, vận 

động đồng 

bào; truyền 

thông phục 

vụ tổ chức 

triển khai 

thực hiện Đề 

án tổng thể 

và 

CTMTQ G 

phát triển 

KT-XH 

vùng 

ĐBDTTS và 

MN giai 

đoạn 2021 - 

2030 

Tiểu 

dự án 

2: Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin hỗ 

trợ 

phát 

triển 

kinh tế 

- xã 

hội và 

đảm 

bảo an 

ninh 

trật tự 

vùng 

ĐBDT

TS và 

MN 

Tiểu dự 

án 3: 

Kiểm tra, 

giám sát, 

đánh giá, 

đào tạo, 

tập huấn 

tổ chức 

thực hiện 

Chương 

trình 

  TỔNG CỘNG  186.649 9.555 7.158 56.340 24.857 31.483 13.246 13.246 50.056 6.296 3.200 38.460 2.100 2.521 3.691 7.677 31.185 29.391 1.794 5.220 4.257 0 963 

I Cấp tỉnh 13.790 0 0 0 0 0 0 0 6.860 600 3.200 960 2.100 1.501 331 3.557 244 0 244 1.297 1.197 0 100 

1 Ban Dân tộc 4.291 
  

0 
  

0 
 

2.970 
 

870 
 

2.100 
   

244 
 

244 1.077 977 0 100 
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4 Sở Giáo dục và Đào tạo 600 
  

0 
  

0 
 

600 600 
      

0 
  

0 
  

0 

5 
Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

960 
  

0 
  

0 
 

960 
  

960 
    

0 
  

0 
  

0 

6 
Sở Văn hoá  - Thể thao 
và Du lịch 

1.501 
  

0 
  

0 
 

0 
    

1.501 
  

0 
  

0 
  

0 

7 Sở Y tế 331 
  

0 
  

0 
 

0 
     

331 
 

0 
  

0 
  

0 

11 
Sở Thông tin và Truyền 
thông 

120 
  

0 
  

0 
 

0 
       

0 
  

120 120 0 0 

12 Sở Nội vụ 960 
  

0 
  

0 
 

960 
 

960 
     

0 
  

0 
  

0 

13 Công an tỉnh 680 
  

0 
  

0 
 

680 
 

680 
     

0 
  

0 
  

0 

14 Bộ chỉ huy  Quân sự tỉnh 660 
  

0 
  

0 
 

560 
 

560 
     

0 
  

100 100 
 

0 

15 
Bộ chỉ huy  Bộ đội Biên 
phòng tỉnh  

130 
  

0 
  

0 
 

130 
 

130 
     

0 
  

0 0 
 

0 

16 
Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh 

3.557 
  

0 
  

0 
 

0 
      

3.557 0 
  

0 
  

0 

II Cấp huyện 172.859 9.555 7.158 56.340 24.857 31.483 13.246 13.246 43.196 5.696 0 37.500 0 1.020 3.360 4.120 30.941 29.391 1.550 3.923 3.060 0 863 

1 
Thành phố Buôn Ma 
Thuột 

5.270 0 0 0 0 0 0 0 4.530 0 
 

4.530 
 

340 100 0 90 0 90 210 190 0 20 

2 Thị xã Buôn Hồ 1.700 0 0 630 0 630 0 0 520 0 
 

520 
 

0 110 0 200 110 90 240 220 0 20 

3 Huyện Ea H'leo 8.448 0 3.578 50 0 50 1.360 1.360 1.590 690 
 

900 
 

110 200 230 1.000 900 100 330 280 0 50 

4 Huyện Ea Súp 16.236 5.546 0 1.330 0 1.330 1.890 1.890 3.980 740 
 

3.240 
 

0 360 540 2.240 2.110 130 350 250 0 100 

5 Huyện Buôn Đôn 12.613 2.230 0 4.790 3.780 1.010 0 0 2.420 690 
 

1.730 
 

0 270 410 2.230 2.140 90 263 180 0 83 

6 Huyện Cư M'gar 2.069 269 0 0 0 0 110 110 800 0 
 

800 
 

0 180 120 540 450 90 50 0 0 50 

7 Huyện Krông Búk 3.890 0 0 0 0 0 270 270 1.650 710 
 

940 
 

80 110 230 1.400 1.280 120 150 130 0 20 

8 Huyện Krông Năng 14.057 0 0 6.667 1.137 5.530 1.030 1.030 3.620 0 
 

3.620 
 

70 240 360 1.790 1.710 80 280 220 0 60 

9 Huyện Ea Kar 11.700 410 0 3.790 3.120 670 3.630 3.630 1.630 720 
 

910 
 

70 330 0 1.450 1.350 100 390 310 0 80 

10 Huyện M'Drắk 14.006 860 0 2.950 200 2.750 2.266 2.266 2.410 690 
 

1.720 
 

70 360 550 4.210 4.060 150 330 230 0 100 

11 Huyện Krông Bông 20.411 0 1.790 8.060 8.060 0 360 360 3.690 0 
 

3.690 
 

70 300 460 5.431 5.311 120 250 170 0 80 

12 Huyện Krông Pắc 15.510 0 0 7.640 0 7.640 0 0 5.080 0 
 

5.080 
 

70 220 310 1.860 1.770 90 330 280 0 50 

13 Huyện Krông Ana 9.620 0 0 4.780 430 4.350 0 0 2.830 730 
 

2.100 
 

70 110 140 1.510 1.410 100 180 160 0 20 

14 Huyện Lắk 32.619 240 1.790 15.653 8.130 7.523 2.060 2.060 5.036 726 
 

4.310 
 

0 380 650 6.420 6.310 110 390 280 0 110 

15 Huyện Cư Kuin 4.710 0 0 0 0 0 270 270 3.410 0 
 

3.410 
 

70 90 120 570 480 90 180 160 0 20 
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Phụ lục V 

TỔNG HỢP PHÂN BỔ VỐNN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  29/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh) 

 

 

     

      
Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung Tổng số 

Từ nguồn 

Trung 

ương bổ 

sung 

Trong đó Đối ứng 

từ nguồn 

dự 

phòng 

ngân 

sách tỉnh 

năm 

2022 

Trong đó 

Khối tỉnh 
Khối 

huyện 

Khối 

tỉnh 

Khối 

huyện 

  Tổng số    64.355       44.870       17.380       27.490     19.485    16.885      2.600  

I 
 Mục: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng 

nông thôn mới theo quy hoạch  
     2.300         2.300           2.300        

II 

Mục: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng 

bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết 

nối các vùng miền 

   12.708         3.208         3.208         9.500      9.500    

III 
Mục: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn 
   15.132       12.352         6.002         6.350       2.780         180      2.600  

1 

Tiểu mục Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên 
liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế 
biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã 
vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 
nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần 
thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp 

      6.800          4.200            500          3.700        2.600         2.600  
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2 
Tiểu mục Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP) 

      4.582          4.402          1.752          2.650           180          180    

3 
Tiểu mục Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ 
chức sản xuất, trong đó ưu tiên hỗ trợ các HTX nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị 

         970            970            970               -        

4 
Tiểu mục Thực hiện hiệu quả Chương trình Phát triển du 
lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo 
tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

           90              90              90               -        

5 Tiểu mục Đào tạo nghề cho lao động nông thôn       2.690          2.690          2.690          

IV 
Mục Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức 

khỏe của người dân nông thôn 
     2.335         2.335            200         2.135             -              -              -    

1 Tiểu mục Phát triển giáo dục ở nông thôn       2.335          2.335            200          2.135        

V 

Mục Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; 

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

gắn với phát triển du lịch nông thôn 

   10.360         3.155         3.155               -         7.205      7.205            -    

1 
Tiểu mục  Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thể 
chế văn hóa, thể thao cơ sở,; tăng cường nâng cao chất 
lượng hoạt động văn hóa thể thao nông thôn 

    10.260          3.055          3.055          7.205       7.205    

2 
Tiểu mục Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản văn 
hóa; bảo tổn và phát huy di sản văn hóa 

         100            100            100               -        

VI 

Mục Tăng cường khả năng tiếp cận phápluật cho người 

dân, giải pháp bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới 

          80              80              80               -        

VII 

Mục Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiệ n 

Chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông xây 

dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới  

     7.840         7.840         4.735         3.105             -        

VIII 
Mục Duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau 
đầu tư trên địa bàn xã 

   13.600       13.600         13.600             -        
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Phụ lục VI 

CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh) 

Đvt: Triệu đồng 

 

TT 
Nội dung, thành phần của Chương 

trình  
Tổng số 

Đơn vị thực hiện 

Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 
triển 

nông 

thôn 

Văn 
phòng 

điều 

phối 

nông 
thôn 

mới tỉnh 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 
thông 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo  

Sở Công 
thương 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và 
Xã hội  

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 
Du lịch 

Sở Kế 

hoạch 

và 

Đầu 
tư 

Sở Tư 
pháp 

Sở Nội 
vụ 

Đài 

Phát 

thanh 
truyền 

hình 

tỉnh 

Liên 

minh 
Hợp 

tác xã 

Ủy 

ban 
Mặt 

trận 

tổ 

quốc 
Việt 

Nam 

tỉnh 

Tỉnh ủy 

Đắk Lắk ( 

Ban 
Tuyên 

giáo Tỉnh 

ủy) 

Hội 

Nông 

dân tỉnh 

Hội 

Liên 

hiệp 

Phụ nữ 
tỉnh 

Hội 

Cựu 

chiến 

binh 
tỉnh 

Tỉnh ủy Đắk 

Lắk ( Báo 

Đắk Lắk) 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

(Cổng thông 

tin điện tử 
tỉnh) 

  Tổng số 34.265 2.298 4.485 12.250 200 180 2.160 10.582 260 80 800 100 230 180 80 50 100 50 70 110 

 A  
Từ nguồn ngân sách Trung ương bổ 

sung 
17.380 2.298 4.485 2.750 200 - 2.160 3.377 260 80 800 100 230 180 80 50 100 50 70 110 

I 

Mục Phát triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm 

bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết 
nối các vùng miền 

3.208 708 - 2.500 - - - - - - - - - - - - - - - - 

  
Hệ thống truyền thanh thông minh ứng 
dụng công nghệ thông tin - viễn thông 

2.500 
  

2.500 
                

  

Công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông 
thôn 

708 708 
                  

II 

Mục Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát 

triển kinh tế nông thôn 

6.002 1.590 1.502 250 - - 2.160 90 260 - - - 150 - - - - - - - 
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1 

Tiểu mục  Xây dựng và phát triển hiệu 

quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ 

giới hóa đồng bộ, nâng cao năng lực 
chế biến và bảo quản nông sản theo 

các mô hình liên kết sản xuất theo 

chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất 

lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất 

nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy 
chuyển đổi số trong nông nghiệp  

500 500 
                  

2 
Tiểu mục Triển khai thực hiện Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
1.752 - 1.502 250 - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

Tiểu mục Nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các hình thức tổ chức sản xuất, 

trong đó ưu tiên hỗ trợ các HTX nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao liên 

kết theo chuỗi giá trị  

970 560 - - - - - - 260 - - - 150 - - - - - - - 

4 

Tiểu mục Thực hiện hiệu quả Chương 

trình Phát triển du lịch nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới gắn với bảo 

tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống 

90 - - - - - - 90 - - - - - - - - - - - - 

5 
Tiểu mục Đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn 

2.690 530 - - - - 2.160 - - - - - - - - - - - - - 

III 

Mục Nâng cao chất lượng giáo dục, 

y tế và chăm sóc sức khỏe của người 

dân nông thôn 

200 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - 

1 
Tiểu mục Phát triển giáo dục ở nông 

thôn 
200 - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - - 

IV 

Mục Nâng cao chất lượng đời sống 
văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống 

gắn với phát triển du lịch nông thôn 

3.155 - - - - - - 3.155 - - - - - - - - - - - - 

1 

Tiểu mục Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thể chế văn hóa, thể thao 

cơ sở,; tăng cường nâng cao chất lượng 

hoạt động văn hóa thể thao nông thôn  

3.055 - - - - - - 3.055 - - - - - - - - - - - - 

2 
Tiểu mục Tăng cường kiểm kê, ghi 
danh các di sản văn hóa; bảo tổn và 

phát huy di sản văn hóa 

100 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - 

V 

Mục Tăng cường khả năng tiếp cận 

phápluật cho người dân, giải pháp 

bình đẳng giới và phòng, chống bạo 
lực trên cơ sở giới 

80 - - - - - - - - 80 - - - - - - - - - - 
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VI 

Mục Tăng cường công tác giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình; 
nâng cao năng lực, truyền thông xây 

dựng nông thôn mới; thực hiện 

phong trào thi đua cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới  

4.735 - 2.983 - - - - 132 - - 800 100 80 180 80 50 100 50 70 110 

B Từ nguồn ngân sách tỉnh đối ứng  16.885 - - 9.500 - 180 - 7.205 - - - - - - - - - - - - 

I 

Mục Phát triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm 
bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết 

nối các vùng miền 

9.500 - - 9.500 - - - - - - - - - - - - - - - - 

II 
Mục Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát 

triển kinh tế nông thôn 

180 - - - - 180 - - - - - - - - - - - - - - 

1 
Tiểu mục Triển khai thực hiện Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 
180 - - - - 180 - - - - - - - - - - - - - - 

III 

Mục Nâng cao chất lượng đời sống  
văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa truyền thống 

gắn với phát triển du lịch nông thôn 

7.205 - - - - - - 7.205 - - - - - - - - - - - - 

1 

Tiểu mục Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thể chế văn hóa, thể thao 

cơ sở,; tăng cường nâng cao chất lượng 

hoạt động văn hóa thể thao nông thôn  

7.205 - - - - - - 7.205 - - - - - - - - - - - - 
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Phụ lục VII 

CHI TIẾT PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ   

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh) 

    
 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT 
Nội dung, thành phần của Chương 

trình  
Tổng 
cộng 

Đơn vị thực hiện 

Thành 

phố 

BMT 

Thị xã 

Buôn 

Hồ 

Huyện 

Ea 

H'leo 

Huyện 

Ea Súp 

Huyện 

Buôn 

Đôn 

Huyện Cư 

M'gar 

Huyện 

Krông 

Búk 

Huyện 

Krông 

Năng 

Huyện 

Ea 

Kar 

Huyện 

M'Đrắk 

Huyện 

Krông 

Bông 

Huyện 

Krông 

Pắc 

Huyện 

Krông 

Ana 

Huyện 

Lắk 

Huyện 

Cư 

Kuin 

  Tổng cộng 30.090 823 1.113 1.336 2.066 2.928 4.207 1.740 1.730 2.457 959 2.600 1.761 1.660 1.350 3.360 

A 
Từ nguồn ngân sách Trung ương 
bổ sung 

27.490 823 1.113 1.336 2.066 1.928 4.207 1.740 1.730 2.457 959 1.600 1.761 1.660 1.350 2.760 

I 

 Mục Nâng cao hiệu quả quản lý và 

thực hiện xây dựng nông thôn mới 

theo quy hoạch  

2.300 - - - - - 2.100 - - - - - - 200 - - 

II 

Mục Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát 

triển kinh tế nông thôn 

6.350 217 390 506 1.140 53 177 360 290 1.130 60 126 281 140 - 1.480 

1 

Tiểu mục Xây dựng và phát triển hiệu 

quả các vùng nguyên liệu tập trung, 

cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng 

lực chế biến và bảo quản nông sản 

theo các mô hình liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn 

chất lượng và mã vùng nguyên liệu; 

ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy 
chuyển đổi số trong nông nghiệp  

3.700 
  

300 1.000 
    

1.000 
     

1.400 
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2 

Tiểu mục Triển khai thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) 

2.650 217 390 206 140 53 177 360 290 130 60 126 281 140 - 80 

III 

Mục Nâng cao chất lượng giáo dục, 

y tế và chăm sóc sức khỏe của 
người dân nông thôn 

2.135 26 173 - 106 200 150 200 200 87 179 214 200 200 200 - 

1 
Tiểu mục Phát triển giáo dục ở nông 

thôn 
2.135 26 173 - 106 200 150 200 200 87 179 214 200 200 200 - 

IV 

Mục Tăng cường công tác giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình; 
nâng cao năng lực, truyền thông 

xây dựng nông thôn mới; thực hiện 

phong trào thi đua cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới  

3.105 180 150 230 220 175 280 180 240 240 220 260 280 120 150 180 

V 

Mục Duy tu, bảo dưỡng, vận hành 

các công trình sau đầu tư trên địa 

bàn xã 

13.600 400 400 600 600 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 

B Từ nguồn ngân sách tỉnh đối ứng 2.600 - - - - 1.000 - - - - - 1.000 - - - 600 

I 

Mục Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát 

triển kinh tế nông thôn 

2.600 - - - - 1.000 - - - - - 1.000 - - - 600 

1 

Tiểu mục Xây dựng và phát triển hiệu 

quả các vùng nguyên liệu tập trung, 
cơ giới hóa đồng bộ, nâng cao năng 

lực chế biến và bảo quản nông sản 

theo các mô hình liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn 

chất lượng và mã vùng nguyên liệu; 
ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy 

chuyển đổi số trong nông nghiệp  

2.600 
    

1.000 
     

1.000 
   

600 

 


